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Summary: Trinh bay công nghê san xuât dâu băng ph ng phap ep c  hoc va trich ly.̀ ̀ ́ ̀ ̀ ́ ́ ̀ ̣́ ̉ ươ ơ ̣

Tach dâu băng ph ng phap c  hoc:́ ̀ ̀ ́ươ ơ ̣

S  đô công nghê: ̀ơ ̣

Tuy theo t ng loai nguyên liêu, s  đô công nghê co nh ng điêm khac nhau nhât đinh. ̀ ̀ ̀ ́ ̃ ́ ́ư ̣ ̣ ơ ̣ ư ̉ ̣
Nhin chung, san xuât dâu băng ph ng phap c  hoc th ng đ c biêu diên b i s  đô ̀ ́ ̀ ̀ ́ ̀ ̃ ̀̉ ươ ơ ̣ ươ ượ ̉ ở ơ
công nghê sau:̣
NGUYÊN LIÊỤ
VOBOC TACH VO (Co thê co hoăc không)́ ́ ́ ́̉ ̉ ̉ ̣
NHÂN 
NGHIÊǸ
N C, H I N C CH NG SÂY ́ ́ ́ƯƠ Ơ ƯƠ Ư
EP S  BỐ Ơ ̣
DÂU I KHÔ Ì
NGHIÊN (Co thê co ch ng sây sau nghiên)̀ ́ ́ ́ ̀̉ ư
EP LÂN II KHÔ II X  LÝ ̀ ́Ử
LAM SACH DÂU II BAO QUAǸ ̣̀ ̉ ̉
DÂU THỒ
a. Boc tach vo: Thanh phân chu yêu cua vo la xenlulo va hemixenlulo hâu nh  không ́ ́ ̀ ̀ ́ ̀ ̀ ̀̉ ̉ ̉ ̉ ư
ch a dâu hoăc ch a rât it, h n n a vo đam nhiêm ch c năng bao vê c  hoc cho qua ́ ̀ ́ ́ ́ ̃ ́ư ̣ ư ơ ư ̉ ̉ ̣ ư ̉ ̣ ơ ̣ ̉
hoăc hat dâu nên đô bên cua vo l n h n nhân rât nhiêu (nêu đê vo se gây kho khăn cho ̀ ̀ ́ ́ ̀ ́ ̃ ̣́ ̣ ̣ ̉ ̉ ơ ơ ̉ ̉
qua trinh ep). Măt khac, muôn hiêu suât tach dâu cao, cac tê bao nhân cân phai đ c phá ̀ ́ ́ ́ ́ ́ ̀ ́ ́ ̀ ̀ ̣́ ̣ ̉ ượ  
v  triêt đê nhăm giai phong dâu ra   dang t  do nên phai qua công đoan nghiên, chinh vì ́ ̀ ̀ ́ ̀ở ̣ ̉ ̉ ở ̣ ự ̉ ̣  
vây boc va tach vo tr c khi nghiên nhăm vao cac muc đich sau:́ ̀ ́ ́ ̀ ̀ ̀ ́ ̣́ ̉ ươ ̣
­ Tao điêu kiên cho viêc nghiên nhân đ c dê dang, đat đô nho mong muôn,̀ ̀ ̃ ̀ ̣́ ̣ ̣ ượ ̣ ̣ ̉
­ Giam tôn thât dâu trong san xuât vi vo co tinh hut dâu cao.́ ̀ ́ ̀ ́ ́ ́ ̀̉ ̉ ̉ ̉
Ngoai ra, vo la n i tâp trung nhiêu chât mau, nêu không boc vo tr c khi ep, d i anh ̀ ̀ ̀ ́ ̀ ́ ́ ́ ́ ́̉ ơ ̣ ̉ ươ ươ ̉
h ng cua nhiêt đô cao chat mau tan manh vao dâu lam cho dâu co mau xâu.́ ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ ́ ̀ ́ưở ̉ ̣ ̣ ̣
Đê hiêu suât boc vo cao, khôi nguyên liêu phai đông đêu vê kich th c do đo cân phai ́ ́ ́ ̀ ̀ ̀ ́ ́ ́ ̀̀̉ ̣ ̉ ̣ ̉ ươ ̉
phân loai tr c khi boc tach vo. Ng i ta th ng dung sang đê phân loai.́ ́ ́ ̀ ̀ ̀ ̣̀ ươ ̉ ươ ươ ̉ ̣
Ngoai ra, trong qua trinh boc tach vo, đô âm cua nguyên liêu đong vai tro rât quan trong. ̀ ́ ̀ ́ ́ ́ ̀ ́̉ ̣ ̉ ̉ ̣ ̣
Nêu nguyên liêu qua khô khi vao may xat se lam cho nguyên liêu nat nhiêu, cac vun v  ́ ́ ̀ ́ ́ ̃ ̀ ́ ̀ ́ ̣̃ ̣ ̣ ơ
nay theo quat hut ra ngoai lam tôn thât nguyên liêu, trong tr ng h p nguyên liêu qua ̀ ́ ̀ ̀ ́ ̀ ̣́ ̉ ̣ ươ ợ ̣
âm, vo không đu đô don cho viêc boc tach nên hiêu suât kem. Môt sô nguyên liêu co vo ̀ ́ ́ ́ ́ ́ ́̉ ̉ ̉ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̉
mong va dai nh  đâu nanh không cân phai boc tach vo vi gây qua nhiêu tôn thât. Vi thê ̀ ̀ ̀ ́ ́ ̀ ́ ̀ ́ ̀ ́̉ ư ̣ ̉ ̉ ̉
trong s  đô công nghê san xuât dâu đâu nanh không co công đoan boc tach vo cho du ̀ ́ ̀ ̀ ́ ́ ́ ̀ơ ̣ ̉ ̣ ̣ ̉
l ng dâu tôn thât trong qua trinh san xuât co tăng lên.̀ ́ ́ ̀ ́ ́ượ ̉ ̉
Môi loai nguyên liêu ch a dâu co đô bên c  hoc khac nhau nên đôi v i môi loai nguyên ̃ ́ ̀ ́ ̀ ́ ́ ́ ̣̃ ̣ ư ̣ ơ ̣ ơ ̣
liêu khac nhau ng i ta dung cac loai may boc vo co c  câu khac nhau. Cac loai may ́ ̀ ̀ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ̣́ ươ ̣ ̉ ơ ̣
nay th ng d a vao cac nguyên tăc c  ban nh  sau:̀ ̀ ̀ ́ ́ươ ự ơ ̉ ư
­ Pha v  vo nguyên liêu do ma sat v i bê măt nham, ph ng phap nay d a trên c  s  la ́ ́ ́ ̀ ́ ́ ̀ ̀ở ̉ ̣ ơ ̣ ươ ự ơ ở
khi nguyên liêu vao may v i vân tôc xac đinh, xay ra s  tiêp xuc v i gi a bê măt ̀ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ̃ ̣̀ ơ ̣ ̣ ̉ ự ơ ư ̣
nguyên liêu v i bê măt nham cua thiêt bi, t  đo hinh thanh l c can ham s  chuyên đông ́ ̀ ́ ́ ̀ ́ ̀ ̣̀ ơ ̣ ̉ ̣ ư ự ̉ ̉ ự ̉ ̣
cua nguyên liêu lam vo bi troc ra khoi nguyên liêu.̀ ́̉ ̣ ̉ ̣ ̉ ̣
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­ Pha v  vo nguyên liêu do kêt qua cua s  va đâp lên môt bê măt răn, ph ng phap nay ́ ́ ̀ ́ ́ ̀ở ̉ ̣ ̉ ̉ ự ̣ ̣ ̣ ươ
d a trên c  s  nguyên liêu chuyên đông v i vân tôc nao đo va đâp lên môt bê măt răn ́ ́ ̀ ́ ̀ ́ự ơ ở ̣ ̉ ̣ ơ ̣ ̣ ̣ ̣
cung đang chuyên đông.̃ ̉ ̣
­ Pha v  vo nguyên liêu d a vao l c căt băng cac c  câu dao, nguyên ly c  ban cua ́ ̀ ́ ̀ ́ ́ ́ở ̉ ̣ ự ự ơ ơ ̉ ̉
ph ng phap nay la khi nguyên liêu vao khe gi a cua cac dao chuyên đông va dao tinh, ́ ̀ ̀ ̀ ̃ ́ ̀ ̃ươ ̣ ư ̉ ̉ ̣
cac l i dao bô tri trên cac đia se xat vo, giai phong nhân.́ ̃ ́ ́ ́ ̃ ̃ ́ ́ươ ̉ ̉
­ Pha v  vo nguyên liêu băng l c nen ep trong cac khe cua cac truc quay. Nguyên ly c  ́ ̀ ́ ́ ́ ́ ́ở ̉ ̣ ự ̉ ̣ ơ
ban   đây la khi nguyên liêu r i vao khe cua cac truc quay, hat bi nen, vo bi xe n t va ̀ ̀ ́ ́ ́ ́ ̀̉ ở ̣ ơ ̉ ̣ ̣ ̣ ̉ ̣ ư
tach ra khoi nhân.́ ̉
Cac thiêt bi boc tach vo th ng kêt h p 1,2 hay 3 nguyên tăc trên. Sau khi boc vo, ta ́ ́ ́ ́ ̀ ́ ́ ̣́ ̉ ươ ợ ̉
đ c môt hôn h p gôm nhân va vo, đê phân chia hôn h p nay, ng i ta th ng dung ̃ ̀ ̀ ̃ ̀ ̀ ̀ ̀ượ ̣ ợ ̉ ̉ ợ ươ ươ
sang, ph ng phap khi đông hoc hoăc kêt h p ca hai ph ng phap nay. Môt sô thiêt bi ̀ ́ ́ ́ ́ ̀ ́ ́ươ ̣ ̣ ̣ ợ ̉ ươ ̣ ̣
boc tach vo th ng dung nh  sau:́ ́ ̀ ̀̉ ươ ư

Hình 1
b. Nghiên: Tuy thuôc vao nguyên liêu ch a dâu ma đôi t ng đ a vao nghiên co thê ̀ ̀ ̀ ́ ̀ ̀ ́ ̀ ̀ ̣́ ̣ ư ượ ư ̉
khac nhau: la hat nguyên, nêu nguyên liêu ch a dâu không cân phai boc vo, la nhân hat ́ ̀ ́ ́ ̀ ̀ ́ ̣̀ ̣ ư ̉ ̉ ̣
hoăc khô dâu (nêu ep dâu hai lân, môt lân t  nhân hat va môt lân t  khô dâu) hoăc ̀ ́ ́ ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ ̣̀ ̣ ư ̣ ̣ ư ̣
nguyên liêu đ a vao nghiên co thê   dang manh nh  cui d a khô...Nghiên nguyên liêu ̀ ̀ ́ ̀ ̀ ̣̀ ư ̉ ở ̣ ̉ ư ư ̣
nhăm cac muc đich sau:̀ ́ ̣́
­ Pha huy triêt đê nh ng tê bao nguyên liêu nhăm giai phong dâu ra   dang t  do. Khi ́ ̃ ́ ̀ ̀ ́ ̀̉ ̣ ̉ ư ̣ ̉ ở ̣ ự
kich th c cac hat bôt nghiên cang nho, cac tê bao ch a dâu cang đ c giai phong.́ ́ ́ ̀ ̀ ́ ́ ̀ ́ ̀ ̀ ́ươ ̣ ̣ ̉ ư ượ ̉
­ Tao cho nguyên liêu co kich th c thich h p cho cac công đoan chê biên tiêp theo, khi ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ̣́ ̣ ươ ợ ̣
kich th c cac hat bôt nghiên cang nho, chiêu dai khuêch tan cua n c va th i gian ́ ́ ́ ̀ ̀ ̀ ̀ ́ ́ ́ ̀ ̀ươ ̣ ̣ ̉ ̉ ươ ơ
truyên nhiêt vao khôi bôt nghiên trong qua trinh ch ng sây cang ngăn, bê măt tiêp xuc ̀ ̀ ́ ̀ ́ ̀ ́ ̀ ́ ̀ ́ ̣́ ̣ ư ̣
gi a cac phân t  bôt nghiên v i n c, h i tr c tiêp, h i gian tiêp cang l n, do đo hiêu ̃ ́ ̀ ́ ́ ́ ́ ́ ̀ ́ ́ư ử ̣ ơ ươ ơ ự ơ ơ ̣
qua cua qua trinh ch ng sây se tăng lên.́ ̀ ́ ̃̉ ̉ ư
­ Tao cho nguyên liêu co hinh dang va kich th c đông đêu, t  đo, bôt nghiên sau khi ́ ̀ ́ ̀ ́ ́ ̀ ̀ ̀ ́ ̣̀ ̣ ươ ư ̣
ch ng sây (bôt ch ng sây) se co chât l ng đông đêu, khi ep dâu se thoat ra dê dang va ́ ́ ̃ ́ ́ ̀ ̀ ́ ̀ ̃ ́ ̃ ̀ ̀ư ̣ ư ượ
đông đêu.̀ ̀



Tuy nhiên, nêu kich th c cac hat bôt nghiên qua nho, khi ch ng sây bôt không đu xôp ́ ́ ́ ́ ̀ ́ ́ ́ươ ̣ ̣ ̉ ư ̣ ̉
lam nhiêt, n c kho tiêp xuc nên dê sinh ra von cuc lam cho viêc ch ng sây không đông̀ ́ ́ ́ ́ ̃ ́ ̀ ́ ̣̀ ươ ̣ ̣ ư  
đêu va do đo hiêu qua tach dâu se không cao.̀ ̀ ́ ́ ̀ ̣̃ ̉
Nêu nh  nguyên liêu không đem nghiên ma đ a tr c tiêp vao ch ng sây thi hiêu qua ́ ̀ ̀ ́ ̀ ́ ̀ư ̣ ư ự ư ̣ ̉
ch ng sây se không cao vi 3 nguyên nhân sau:́ ̃ ̀ư
­ Trong nôi tai cua nguyên liêu không co nh ng biên đôi cân thiêt d i anh h ng cua ́ ̃ ́ ̀ ́ ̣́ ̣ ̉ ̣ ư ̉ ươ ̉ ưở ̉
nhiêt (sây),̣́
­ Do cac phân t  co kich th c l n nên khi lam âm, n c ch a kip khuêch tan vao vao ́ ̀ ́ ́ ́ ́ ̀ ́ ́ ́ ̀ ̀ử ươ ơ ̉ ươ ư ̣
trung tâm nên đô âm cua bôt ch ng sây se không đông đêu.́ ̃ ̀ ̣̀ ̉ ̉ ̣ ư
­ Nhiêt va n c tac đông lên cac phân t  co kich th c cach xa nhau se gây nên nh ng ̀ ́ ́ ́ ̀ ́ ́ ́ ́ ̃ ̣̃ ươ ̣ ử ươ ư
biên đôi khac nhau. Khi đ a chung vao ep, may ep se lam viêc theo nhom co kich th c ́ ́ ́ ̀ ́ ́ ́ ̃ ̀ ́ ́ ́ ́̉ ư ̣ ươ
chiêm ti lê nhiêu nhât. Đôi v i cac phân t  nay dâu se thoat ra nhiêu, con đôi v i cac ́ ̀ ́ ́ ́ ́ ̀ ̀ ̀ ̃ ́ ̀ ̀ ́ ́ ́̉ ̣ ơ ử ơ
phân t  con lai co kich th c l n hoăc be h n se không co đ c chê đô ep thich h p, vì ̀ ́ ́ ́ ́ ́ ̃ ́ ́ ́ ́ ̀ử ̣ ươ ơ ̣ ơ ượ ̣ ợ  
vây, hiêu suât thoat dâu đôi v i cac phân t  nay se kem.́ ́ ̀ ́ ́ ́ ̀ ̀ ̃ ̣́ ̣ ơ ử
Trong khi nghiên, câu truc tê bao bi pha huy nên lam cho bê măt t  do cua nguyên liêu ̀ ́ ́ ́ ̀ ́ ̀ ̣̀ ̉ ̣ ự ̉ ̣
tăng lên rât nhiêu tao ra kha năng tiêp xuc rông l n gi a dâu (trên bê măt hat nghiên) va ́ ̀ ́ ́ ́ ̃ ̀ ̀ ̀ ̣̀ ̉ ̣ ơ ư ̣ ̣
oxy, ngoai ra trên bê măt hat nghiên con co s  phat triên manh me cua cac hê VSV. Điêù ̀ ̀ ̀ ́ ́ ̃ ́ ̣̀ ̣ ự ̉ ̣ ̉ ̣  
nay lam anh h ng xâu đên qua trinh chê biên sau nay, do đo, bôt sau khi nghiên cân ̀ ̀ ́ ́ ́ ̀ ́ ́ ̀ ́ ̀ ̀̉ ưở ̣
đ a đi ch ng sây ngay. Trong qua trinh chê biên con xay ra s  biên đôi môt sô tinh chât ́ ́ ̀ ́ ́ ̀ ̃ ́ ́ ́ ́ư ư ự ̉ ̣
hoa hoc, sinh hoc cua nguyên liêu do ap l c nghiên tac đông lên nguyên liêu, protit, dâu ́ ́ ̀ ́ ̣̀ ̣ ̉ ̣ ự ̣ ̣
se bi biên tinh do qua trinh tao nhiêt khi nghiên. Cac thanh phân khac nh  gluxit cung bi ̃ ́ ́ ́ ̀ ̀ ́ ̀ ̀ ́ ̣̃ ̣ ̣ ư ̣
caramen hoa lam cho dâu co mau sâm, đông th i qua trinh oxy hoa xay ra lam cho chât ́ ̀ ̀ ́ ̀ ̀ ̀ ́ ̀ ́ ̃ ̀ ́̉ ơ
l ng dâu bi anh h ng.̀ượ ̣ ̉ ưở
Đê tiên hanh nghiên, ng i ta th ng dung cac loai may nghiên nh  nghiên bua, nghiêń ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ ́ ́ ̀ ̀ ́ ̀̉ ươ ươ ̣ ư  
truc, nghiên đia (đa hoc).̀ ̃ ̣̃ ̣
(Trong SX th ng đô âm lac nhân khi đ a vao  5,5 %)̀ ̀ươ ̣ ̉ ̣ ư � nghiên la 4,5 ̀ ̀
c. Ch ng sây bôt nghiên: Tr c hêt ta cân phân biêt môt sô tên goi: nguyên liêu ch a ́ ̀ ́ ́ ̀ ́ ́ư ̣ ươ ̣ ̣ ̣ ̣ ư
dâu sau khi nghiên thanh bôt goi la bôt nghiên, bôt nghiên sau khi ch ng sây (gia âm, già ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ ̣́ ̣ ̣ ̣ ư ̉  
nhiêt) goi la bôt ch ng sây, bôt ch ng sây sau khi ra khoi thiêt bi ch ng sây con co thê ̀ ́ ́ ́ ́ ̀ ̣́ ̣ ̣ ư ̣ ư ̉ ̣ ư ̉
goi la bôt ep nêu đem ep lây dâu hoăc goi la bôt trich ly nêu đem trich ly băng dung môi ̀ ́ ́ ́ ́ ̀ ̀ ́ ́ ́ ̣̀ ̣ ̣ ̣ ̣
đê lây dâu. Bôt ep hoăc bôt trich ly sau khi đa lây dâu goi la khô dâu (nêu ep) va ba dâu ́ ̀ ́ ́ ̃ ́ ̀ ̀ ̀ ́ ́ ̀ ̃ ̀̉ ̣ ̣ ̣ ̣
(nêu trich ly). Muôn hiêu qua tach dâu cao, tr c khi đem ep hoăc trich ly, bôt nghiên ́ ́ ́ ́ ̀ ́ ́ ́ ̣̀ ̉ ươ ̣ ̣
phai qua công đoan ch ng sây.́̉ ̣ ư
Ch ng sây bôt nghiên nhăm muc đich sau:́ ̀ ̀ư ̣ ̣
­ Tao điêu kiên cho bôt nghiên co s  biên đôi vê tinh chât ly hoc, t c la lam thay đôi tinh̀ ̀ ́ ́ ̀ ́ ́ ́ ́ ̀ ̀ ̣́ ̣ ̣ ự ̉ ̣ ư ̉  
chât vât ly cua phân hao n c va phân ki n c (dâu) lam cho bôt nghiên co tinh đan hôi.́ ́ ̀ ́ ́ ̀ ̀ ́ ̀ ̀ ̀ ́ ́ ̀ ̣̀ ̉ ươ ̣ ươ ̣  
Cac môi liên kêt phân t  v ng bên gi a phân dâu (ki n c) va phân hao n c bi đ t ́ ́ ́ ̃ ̀ ̃ ̀ ̀ ́ ̀ ̀ ́ ́ ́ử ư ư ̣ ươ ươ ̣ ư
hoăc yêu đi, khi ep dâu dê dang thoat ra,́ ́ ̀ ̃ ̀ ̣́
­ Lam cho đô nh t cua dâu giam đi, khi ep dâu dê dang thoat ra, ̀ ́ ̀ ́ ̀ ̃ ̀ ̣́ ơ ̉ ̉
­ Lam cho môt sô thanh phân không co l i (mui, đôc tô..) mât tac dung, t  đo lam tăng ̀ ́ ̀ ̀ ́ ̀ ́ ́ ́ ̀ ́ ̣̀ ợ ̣ ̣ ư
chât l ng cua thanh phâm va khô dâu.́ ̀ ̀ ̀ượ ̉ ̉
­ Lam vô hoat hê thông enzym không chiu đ c nhiêt đô cao tôn tai trong bôt nghiên,̀ ́ ̀ ̣̀ ̣ ̣ ượ ̣ ̣ ̣ ̣
­ Lam cho đô âm cua bôt nghiên đ c điêu  5 % tuy theo t ng loai nguyên liêu, tao điêu ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ ̣̀ ̉ ̉ ̣ ượ ư ̣ ̣ ̣
kiên thuâṇ ̣ � chinh t  3  l i cho công đoan tiêp theo (ep hoăc trich ly).̀ ́ ́ ́̉ ư ợ ̣ ̣
Tuy theo cac ph ng phap lây dâu (ep hoăc trich ly) ma tinh chât cua bôt ch ng sây se ̀ ́ ́ ́ ̀ ́ ́ ̀ ́ ́ ́ ̃ươ ̣ ̉ ̣ ư
khac nhau, vi du bôt ch ng sây dung đê ep dâu phai deo, xôp, trong khi đo bôt ch ng ́ ́ ́ ̀ ́ ̀ ̃ ́ ̣́ ̣ ư ̉ ̉ ̣ ư
sây dung đê trich ly phai xôp va co bê măt t  do l n.́ ̀ ́ ́ ̀ ́ ̀ ́̉ ̉ ̣ ự ơ



Ch ng sây bôt nghiên co thê dung hai chê đô:́ ̀ ́ ̀ ́ư ̣ ̉ ̣
* Chê đô ch ng sây  t: Trong qua trinh ch ng sây tiên hanh lam âm đên đô âm thich ́ ́ ́ ́ ̀ ́ ́ ̀ ̀ ́ ̣́ ư ươ ư ̉ ̣ ̉
h p (ch ng) cho s  tr ng n  phân hao n c cua bôt rôi sau đo sây đê nguyên liêu co ̀ ́ ́ ̀ ́ ́ ́ợ ư ự ươ ở ươ ̉ ̣ ̉ ̣
đô âm thich h p cho viêc ep.   giai đoan ch ng, bôt nghiên đ c lam âm băng n c ́ ́ ̀ ̀ ̀ ̣́ ̉ ợ Ở ̣ ư ̣ ượ ̉ ươ
hoăc hôn h p cua n c v i h i n c tr c tiêp,   giai đoan sây, bôt sau khi ch ng ̃ ́ ́ ́ ́ ̣́ ợ ̉ ươ ơ ơ ươ ự ở ̣ ̣ ư
th ng đ c sây khô băng h i n c gian tiêp. Đây la chê đô đ c ap dung rông rai ̀ ́ ̀ ́ ́ ́ ̀ ́ ́ ̃ươ ượ ơ ươ ̣ ượ ̣ ̣
hiên nay vi đa tao điêu kiên cho cac thanh phân cua bôt biên đôi đên m c tôt nhât.̀ ̃ ̀ ́ ̀ ̀ ́ ́ ́ ́ ̣́ ̣ ̣ ̉ ̣ ̉ ư
Chi tiêu đăc tr ng cho chê đô ch ng sây la m c đô lam âm bôt, nhiêt đô ch ng va sây, ́ ́ ̀ ́ ̀ ̀ ́̉ ̣ ư ̣ ư ư ̣ ̉ ̣ ̣ ̣ ư
th i gian ch ng sây va đô âm bôt sau khi ch ng sây.̀ ́ ̀ ́ơ ư ̣ ̉ ̣ ư
Tuy thuôc vao câu tao, thanh phân cua nguyên liêu, (chu yêu la thanh phân hao n c va ̀ ̀ ́ ̀ ̀ ́ ̀ ̀ ̀ ́ ́ ̣̀ ̣ ̉ ̣ ̉ ươ
thanh phân dâu), đô âm ban đâu cua nguyên liêu ma môi loai nguyên liêu co chê đô ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ ̃ ́ ̣́ ̉ ̉ ̣ ̣ ̣ ̣
ch ng sây khac nhau, không đ c lam qua âm hay qua nhiêt vi bôt se tr  thanh môt ́ ́ ̀ ́ ́ ̀ ̃ ̀ư ượ ̉ ̣ ̣ ở ̣
khôi chay deo, dâu se không thoat ra khi ep.́ ̀ ̃ ́ ́̉ ̉
* Chê đô ch ng sây khô: Trong qua trinh ch ng sây không gia âm cho nguyên liêu ma ́ ́ ́ ̀ ́ ̣̀ ư ư ̉ ̣
chi đ n thuân sây. Chê đô nay it đ c s  dung vi hiêu suât tach dâu thâp do bôt không ̀ ́ ́ ̀ ́ ̀ ́ ́ ̀ ́̉ ơ ̣ ượ ử ̣ ̣ ̣
đ c tr ng n .ượ ươ ở
Nh ng biên đôi xay ra trong qua trinh ch ng sây:̃ ́ ́ ̀ ́ư ̉ ̉ ư
Nhin chung, khi đ a nhiêt va âm vao bôt nghiên, phân hao n c (phi lipit) se tr ng ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ ́ ́ ̃ư ̣ ̉ ̣ ươ ươ
n , t  đo lam thay đôi tinh deo cua bôt va trang thai cua dâu đông th i xay ra nh ng s  ̀ ́ ̀ ́ ̀ ́ ̀ ̀ ̀ ̃ở ư ̉ ̉ ̉ ̣ ̣ ̉ ơ ̉ ư ự
biên đôi sinh hoa, hoa hoc cac chât co trong khôi bôt. Co hai qua trinh biên đôi chu yêu ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ̀ ́ ́̉ ̣ ̣ ̉ ̉
nh  sau:ư
* S  biên đôi cua phân hao n c:́ ̀ ́ ́ự ̉ ̉ ươ
­ Trong khi ch ng sây, cac phân hao n c se hut n c va tr ng n , ban đâu, s  hut ́ ́ ̀ ́ ́ ̃ ́ ́ ̀ ̀ ́ư ươ ươ ươ ở ự
n c xay ra rât manh, sau đo thi giam dân, t  đo lam cho bôt tr  nên deo va đan hôi. ́ ̃ ́ ́ ̀ ̀ ̀ ́ ̀ ̀ ̀ ̀ươ ̣ ̉ ư ̣ ở ̉
H n n a, d i tac dung cua nhiêt va âm, protit bi biên tinh lam cho bôt cang deo, liên ̃ ́ ́ ̀ ́ ́ ̀ ̀ơ ư ươ ̣ ̉ ̣ ̉ ̣ ̣ ̉
kêt gi a phân hao n c va ki n c yêu đi.́ ̃ ̀ ́ ́ ̀ ́ ́ư ươ ̣ ươ
­ Trong khi ch ng sây, co s  biên đôi vê măt hoa hoc nh  protit + gluxit tao phan  ng ́ ́ ́ ̀ ́ ́ư ự ̉ ̣ ̣ ư ̣ ̉ ư
melanoidin lam dâu sau ep co mau sâm, gluxit + photphatit tao thanh cac h p chât hoa ̀ ̀ ́ ́ ̀ ̀ ́ ́ ̀̉ ̣ ợ
tan trong dâu.̀
­ Vê măt sinh hoa, nh ng biên đôi chu yêu do hoat đông cua cac enzym co trong nguyên ̀ ́ ̃ ́ ́ ́ ̣́ ư ̉ ̉ ̣ ̣ ̉
liêu, d i tac dung cua nhiêt đô va đô âm, c ng đô hoat đông cua cac enzym cang ́ ́ ̀ ̀ ́ ̣̀ ươ ̣ ̉ ̣ ̣ ̣ ̉ ươ ̣ ̣ ̣ ̉
tăng, đăc biêt la lipaza (thuy phân dâu) lam tăng chi sô axit cua dâu thanh phâm va ̀ ̀ ̀ ́ ̀ ̀ ̣̀ ̣ ̉ ̉ ̉ ̉
glucooxydaza (thuy phân tinh bôt), khi nhiêt đô lên cao, c ng đô hoat đông cua cac ̀ ́̉ ̣ ̣ ̣ ươ ̣ ̣ ̣ ̉
enzym giam dân.̀̉
* S  biên đôi cua phân ki n c (dâu):́ ̀ ́ ̀ự ̉ ̉ ̣ ươ
­ Trong qua trinh ch ng sây, dâu t  trang thai phân tan chuyên thanh dang tâp trung trên ́ ̀ ́ ̀ ̀ ́ ́ ̀ư ư ̣ ̉ ̣ ̣
bê măt cac phân t  bôt,̀ ̣́ ử ̣
­ D i tac dung cua nhiêt đô, đô nh t cua dâu giam, dâu tr  nên linh đông, đây la biên ́ ́ ́ ̀ ̀ ̀ ́ươ ̣ ̉ ̣ ̣ ̣ ơ ̉ ̉ ở ̣
đôi rât co l i cho qua trinh san xuât,́ ́ ́ ̀ ́̉ ợ ̉
­ D i tac dung cua nhiêt đô cao, dâu co thê bi oxy hoa tao ra peroxit ́ ́ ̀ ́ ́ươ ̣ ̉ ̣ ̣ ̉ ̣ ̣
oxit axit beo t  do, t  đo lam tăng chi sô axit cua dâu; nên đôi v i môt sô nguyên liêu có ̀ ́ ̀ ́ ́ ̀ ́ ́ ́ ́ự ư ̉ ̉ ơ ̣ ̣  
nhiêu axit beo không no trong thanh phân cua dâu thi cân phai co chê đô ch ng sây   ̀ ́ ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ ́ ́ ́̉ ̉ ̣ ư ở
nhiêt đô thâp đê tranh lam tăng chi sô axit cua dâu.́ ́ ̀ ́ ̣̀ ̣ ̉ ̉ ̉
Ph ng phap va thiêt bi ch ng sây:́ ̀ ́ ́ươ ̣ ư
Ch ng sây co thê tiên hanh thu công hay c  gi i, ch ng sây thu công đ c th c hiên   ́ ́ ́ ̀ ́ ́ư ̉ ̉ ơ ơ ư ̉ ượ ự ̣ ở
nhiêt đô sôi cua n c, th c tê chi co qua trinh ch ng, trong khi đo ch ng sây c  gi i ́ ́ ́ ́ ̀ ́ ́ ̣́ ̣ ̉ ươ ự ̉ ư ư ơ ơ
gôm hai giai đoan ch ng va sây đ c th c hiên trong hai phân cua cung môt thiêt bi. ̀ ̀ ́ ̀ ̀ ̣́ ư ượ ự ̣ ̉ ̣ ̣



Trong qua trinh ch ng, nêu đô âm ban đâu cua nguyên liêu t   22 %, nêu đô âm ban đâu ́ ̀ ́ ̀ ̀ ́ ̀ư ̣ ̉ ̉ ̣ ư ̣ ̉
la 7̀�  12 %, sau khi ch ng đô âm lên đên 20 ́ư ̣ ̉ � 11   12 %, con đô âm cua bôt ep (saù ̣́ ̉ ̉ ̣ �  8 
% thi sau khi ch ng đô âm la 10 ̀ ̀ư ̣ ̉ �  sây) thi phu thuôc vao c  câu cua may ep va tinh ́ ̀ ̀ ́ ́ ́ ̀ ̣́ ̣ ơ ̉
chât cua nguyên liêu.́ ̉ ̣
Trong công nghiêp ep dâu, ng i ta th ng dung hai loai thiêt bi ch ng sây, loai nôi ́ ̀ ̀ ̀ ̀ ́ ́ ̣̀ ươ ươ ̣ ̣ ư ̣
đ ng nhiêu tâng va loai thung năm ngang v i 1,2 hay 3 thung.́ ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ ́ ̀ư ̣ ơ
Nôi ch ng sây nhiêu tâng: nôi ch ng sây loai nay co dang hinh tru, nhiêu tâng đay băng.̀ ́ ̀ ̀ ̀ ́ ̀ ́ ̀ ̀ ̀ ́ ̀ư ư ̣ ̣ ̣  
Trong nôi co lăp truc khuây va canh khuây. Khi ch ng sây, nguyên liêu đ c cho vao ̀ ́ ́ ́ ̀ ́ ́ ́ ̣̀ ư ̣ ượ
nôi theo chiêu cao (t  trên xuông d i), đê lam âm nguyên liêu,   tâng trên cung co bô ̀ ̀ ̀ ́ ́ ̀ ̀ ̀ ́ ́ư ươ ̉ ̉ ̣ ở
tri hê thông phun h i va n c tr c tiêp, đê đun nong va sây, vo nôi đ c câu tao hai vo ́ ́ ̀ ́ ́ ́ ̀ ́ ̀ ̣́ ơ ươ ự ̉ ̉ ượ ̣ ̉
đê truyên nhiêt gian tiêp. S  đô câu tao nh  sau:̀ ́ ́ ̀ ́̉ ̣ ơ ̣ ư

Hình 2
1,2,3,4: cac tâng nôi5: canh khuây 6: c a thao bôt ch ng sâý ̀ ̀ ́ ́ ́ ́ử ̣ ư
* Nôi ch ng sây năm: co dang hinh tru đăt năm ngang, vo lam nhiêm vu truyên nhiêt, ̀ ́ ̀ ́ ̀ ̀ ̀ ̀ư ̣ ̣ ̣ ̉ ̣ ̣ ̣
bên trong co truc khuây v i hinh dang khac nhau đê v a đao trôn nguyên liêu v a đây ́ ́ ́ ̀ ́ ̀ ̣̀ ơ ̣ ̉ ư ̉ ̣ ̣ ư ̉
nguyên liêu  3 nôi đăt song song và ̣̀ ̣ � đi vê phia tr c. Môi nôi th ng gôm t  1  liên hê ̀ ́ ́ ̃ ̀ ̀ ̀ ̀ươ ươ ư ̣
v i nhau qua cac c a thông. Nh ng nôi đăt trên đ c dung đê lam âm va đun nong ́ ́ ̃ ̀ ̀ ̀ ̀ ́ơ ử ư ̣ ượ ̉ ̉
nguyên liêu đên nhiêt đô cân thiêt, nh ng nôi đăt d i dung đê sây khô nguyên liêu. Nôí ̀ ́ ̃ ̀ ́ ̀ ́ ̣̀ ̣ ̣ ư ̣ ươ ̉ ̣  
ch ng sây loai nay it s  dung vi chiêm kha nhiêu diên tich. S  đô câu tao nh  sau: ́ ̀ ́ ̀ ́ ́ ̀ ́ ̀ ́ư ̣ ử ̣ ̣ ơ ̣ ư



Hình 3
Môt sô yêu câu công nghê trong công đoan ch ng sây:́ ̀ ̣́ ̣ ̣ ư
Bôt ch ng sây phai đông nhât vê đô âm, đô deo, đô đan hôi phu h p v i yêu câu cua ́ ̀̀ ́ ̀ ̀ ̀ ̀ ́ ̣̀ ư ̉ ̣ ̉ ̣ ̉ ̣ ợ ơ ̉
công nghê (phu thuôc vao c  câu cua may ep va nguyên liêu). Khi bôt ch ng sây không ̀ ́ ́ ́ ̀ ̣́ ̣ ̣ ơ ̉ ̣ ̣ ư
đat đ c đô đông nhât, hiêu qua thoat dâu t  cac phân t  khac nhau se khac nhau, dân ̀ ́ ́ ̀ ̀ ́ ̀ ́ ̃ ́ ̣̃ ượ ̣ ̣ ̉ ư ử
đên hiêu qua thoat dâu không cao. Muôn đat đ c đô đông nhât cua bôt ch ng sây cân ́ ́ ̀ ́ ̀ ́ ́ ̣̀ ̉ ̣ ượ ̣ ̉ ̣ ư
co nh ng biên phap sau:́ ̃ ́ư ̣
­ L ng bôt nghiên đ a vao nôi ch ng sây phai liên tuc đê ôn đinh l ng bôt ch ng sâỳ ̀ ̀ ́ ́ượ ̣ ư ư ̉ ̣ ̉ ̉ ̣ ượ ̣ ư  
ra khoi nôi. Muôn đam bao vân đê nay thi năng suât may nghiên phai phu h p v i năng ̀ ́ ́ ̀ ̀ ̀ ́ ́ ̀ ̀ ́̉ ̉ ̉ ̉ ợ ơ
suât cua nôi ch ng sây va may ep. Ngoai ra, cac c a thông cua cac tâng nôi ch ng sây ́ ̀ ́ ̀ ́ ́ ̀ ́ ́ ̀ ̀ ́̉ ư ử ̉ ư
phai lam viêc binh th ng.̀ ̀ ̀̉ ̣ ươ
­ Đô âm cua bôt nghiên đ a vao nôi ch ng sây phai ôn đinh. Nêu đô âm cua bôt nghiên ̀ ̀ ̀ ́ ́ ̣̀ ̉ ̉ ̣ ư ư ̉ ̉ ̣ ̣ ̉ ̉ ̣
thâp hoăc cao h n đô âm cân thiêt, cân phai co biên phap điêu hoa đô âm (sây khô hoăc ́ ̀ ́ ̀ ́ ́ ̀ ̀ ̣́ ơ ̣ ̉ ̉ ̣ ̣ ̉ ̣
lam âm).̀ ̉
­ Viêc lam âm   giai đoan ch ng phai đông đêu.̀ ̀ ̣̀ ̉ ở ̣ ư ̉
­ L ng nhiêt cung câp phai đu l n va ôn đinh, do đo cac thông sô cua h i nh  ap suât, ́ ́ ̀ ́ ́ ́ ́ ́ượ ̣ ̉ ̉ ơ ̉ ̣ ̉ ơ ư
nhiêt đô, l u l ng phai ôn đinh, l ng n c ng ng phai đ c lây ra môt cach triêt đê.́ ́ ̣́ ̣ ư ượ ̉ ̉ ̣ ượ ươ ư ̉ ượ ̣ ̣ ̉
d. Ep dâu: Hiên nay, viêc khai thac dâu   qui mô trung binh va qui mô l n th ng s  ́ ̀ ́ ̀ ̀ ̀ ́ ̣̀ ̣ ở ơ ươ ử
dung cac loai may ep vit v i c  câu khac nhau. Đê lam sang to qua trinh khai thac dâu ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ̀ ́ ́ ̀ ́ ̣̀ ̣ ơ ơ ̉ ̉
băng ph ng phap ep, ta nghiên c u cac vân đê sau:̀ ́ ́ ́ ́ ́ ̀ươ ư
C  chê cua qua trinh ep:́ ́ ̀ ́ơ ̉
Khi ep, d i tac dung cua ngoai l c, trong khôi bôt xay ra s  liên kêt bê măt bên trong ́ ́ ́ ́ ̃ ́ ̀ươ ̣ ̉ ̣ ự ̣ ự ̣
cung nh  bên ngoai cua cac phân t , ta co thê chia ra lam hai qua trinh chu yêu:̃ ̀ ́ ̀ ́ ̀ ́ ̀ ́ư ̉ ử ̉ ̉
* Qua trinh xay ra đôi v i phân long: đây la qua trinh lam dâu thoat ra khoi cac khe vach́ ̀ ̃ ́ ́ ̀ ̀ ́ ̀ ̀ ̀ ́ ́ ́ơ ̉ ̉  
gi a cac bê măt bên trong cung nh  bên ngoai cua tê bao. Khi băt đâu ep, do l c nen cac̃ ́ ̀ ̃ ̀ ́ ̀ ́ ̀ ́ ́ ́ư ̣ ư ̉ ự  
phân t  bôt sit lai gân nhau, khi l c nen tăng lên, cac phân t  bôt bi biên dang. Cac ̀ ́ ̀ ́ ́ ̀ ́ ́ử ̣ ̣ ự ử ̣ ̣ ̣
khoang trông ch a dâu bi thu hep lai va đên khi l p dâu co chiêu day nhât đinh, dâu băt ́ ́ ̀ ̀ ́ ́ ̀ ́ ̀ ̀ ́ ̀ ́̉ ư ̣ ̣ ̣ ơ ̣
đâu thoat ra. Tôc đô thoat dâu phu thuôc vao đô nh t cua l p dâu va phu thuôc vao ap ̀ ́ ́ ́ ̀ ̀ ́ ́ ̀ ̀ ̀ ̣́ ̣ ̣ ̣ ơ ̉ ơ ̣ ̣
l c ep, đô nh t cang be, ap l c cang l n thi dâu thoat ra cang nhanh.́ ́ ̀ ́ ́ ̀ ́ ̀ ̀ ́ ̀ự ̣ ơ ự ơ
* Qua trinh xay ra đôi v i phân răn: khi l c nen tăng lên, s  biên dang xay ra cang manh́ ̀ ̃ ́ ́ ̀ ́ ́ ́ ̃ ̀ơ ự ự ̣ ̣  
cho đên khi cac phân t  liên kêt chăt che v i nhau thi s  biên dang không xay ra n a. ́ ́ ̀ ́ ̃ ́ ̀ ́ ̃ ̃ử ̣ ơ ự ̣ ư
Nêu nh  trong cac khe vach không bi gi  lai môt it dâu va ap l c con co thê tiêp tuc ́ ́ ́ ̃ ́ ̀ ̀ ́ ̀ ́ ́ư ̣ ư ̣ ̣ ự ̉ ̣
tăng lên thi t  cac phân t  bôt riêng biêt se tao thanh môt khôi chăc dinh liên nhau. Trên ̀ ̀ ́ ̀ ̃ ̀ ́ ́ ́ ̀ư ử ̣ ̣ ̣ ̣
th c tê, ap l c ep cung chi đat đên môt gi i han nhât đinh, co môt l ng nho dâu con ́ ́ ́ ̃ ́ ́ ́ ́ ̀ ̀ự ự ̉ ̣ ̣ ơ ̣ ̣ ̣ ượ ̉



năm lai   nh ng chô tiêp giap nhau, cho nên khô dâu vân con co tinh xôp. Đăc biêt khi ̀ ̃ ̃ ́ ́ ̀ ̃ ̀ ́ ́ ̣́ ở ư ̣ ̣
ra khoi may ep, tinh xôp cua khô dâu lai tăng lên khi không con tac dung cua l c nen ́ ́ ́ ́ ̀ ̀ ́ ́̉ ̉ ̣ ̣ ̉ ự
n a.̃ư
Môt điêu quan trong anh h ng đên hiêu qua lây dâu la nêu tôc đô tăng ap l c qua ̀ ́ ́ ̀ ̀ ́ ́ ́ ̣́ ̣ ̉ ưở ̣ ̉ ̣ ự
nhanh thi se lam bit kin cac đ ng thoat dâu lam dâu không thoat ra đ c, điêu nay thâỳ ̃ ̀ ́ ́ ̀ ́ ̀ ̀ ̀ ́ ̀ ̀ ̣́ ươ ượ  
rât ro   cac may ep ma trong đo nguyên liêu không đ c đao trôn (may ep thu công).́ ̃ ́ ́ ́ ̀ ́ ́ ́ở ̣ ượ ̉ ̣ ̉
Ngoai ra, nêu chi xet đ n thuân vê s  chuyên dich cua dâu qua cac khe vach, cac hê ông ̀ ́ ́ ̀ ̀ ̀ ́ ́ ́ ́̉ ơ ự ̉ ̣ ̉ ̣
mao quan cua tê bao nguyên liêu, ta co thê rut ra nh ng điêu kiên đê đam bao viêc tach ́ ̀ ́ ́ ̃ ̀ ́̉ ̉ ̣ ̉ ư ̣ ̉ ̉ ̉ ̣
dâu đat hiêu qua sau đây:̀ ̣ ̣ ̉
­ Ap suât chuyên đông cua dâu trong cac khe vach va cac ông mao quan cua tê bao ́ ́ ̀ ́ ́ ̀ ́ ́ ́ ̀̉ ̣ ̉ ̉ ̉
nguyên liêu cang l n, dâu chay ra cang nhanh, muôn nh  thê thi ngoai l c tac dung lên ̀ ́ ̀ ̀ ́ ́ ̀ ̣́ ơ ̉ ư ̣ ự ̣
dâu phai l n. Ngoai l c tac đông lên nguyên liêu (bôt ep) gôm co hai phân: môt phân tac̀ ́ ́ ́ ̀ ́ ̀ ̀ ́̉ ơ ̣ ự ̣ ̣ ̣ ̣  
đông lên dâu va môt phân tac đông lên cac phân t  răn đê lam cac phân t  nay biên ̀ ̀ ̀ ́ ́ ̀ ́ ̀ ́ ̀ ̀ ̣́ ̣ ̣ ử ̉ ử
dang. Do đo, đê cho ap l c tac đông lên dâu l n, ta cân phai thay đôi tinh chât c  ly cua ́ ́ ́ ̀ ́ ̀ ́ ́ ̣́ ̉ ự ̣ ơ ̉ ̉ ơ ̉
cac phân t  răn (qua công đoan ch ng sây) đê lam giam phân ap l c lam cho cac phân ́ ̀ ́ ́ ̀ ̀ ́ ̀ ́ ̀ử ̣ ư ̉ ̉ ự
t  biên dang, nh  đo, ap l c tac đông lên phân dâu se tăng. Tuy nhiên, viêc tăng ngoai ́ ̀ ́ ́ ́ ̀ ̀ ̃ử ̣ ơ ự ̣ ̣ ̣
l c cung th c hiên đên môt gi i han nao đo, nêu v t qua gi i han nay se dân đên s  ̃ ́ ́ ̀ ́ ́ ́ ́ ̀ ̃ ̃ ́ự ự ̣ ̣ ơ ̣ ượ ơ ̣ ự
co hep cac ông mao quan dân dâu hoăc cac khe vach ch a dâu môt cach nhanh chong ́ ́ ̃ ̀ ́ ́ ́ ̀ ́ ̣́ ̉ ̣ ư ̣
lam hiêu qua thoat dâu giam.̀ ́ ̣̀ ̉ ̉
­ Đ ng kinh cac ông mao quan ch a dâu cân phai đu l n trong suôt qua trinh ep đê ̀ ́ ́ ́ ́ ̀ ̀ ́ ́ ́ ̀ ́ươ ̉ ư ̉ ̉ ơ ̉
tranh viêc dâu thoat ra qua châm hoăc không thoat ra đ c. Trên th c tê, hiên t ng naý ̀ ́ ́ ́ ́ ̣̀ ̣ ̣ ượ ự ̣ ượ  
th ng xay ra va đê khăc phuc cân phai tăng ap l c ep t  t  nhăm đam bao đu th i giaǹ ̃ ̀ ́ ̀ ́ ́ ̀ ̀ ̀ ̀ươ ̉ ̣ ̉ ự ư ư ̉ ̉ ̉ ơ  
cho l ng dâu chu yêu kip chay ra. Nêu ap l c ep tăng đôt ngôt, cac ông mao quan ch à ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ượ ̉ ̣ ̉ ự ̣ ̣ ̉ ư  
dâu nhanh chong bi hep lai hoăc bi bit kin, dâu se chay ra châm. Măt khac, nêu ap l c ep̀ ́ ́ ̀ ̃ ́ ́ ́ ̣́ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̉ ̣ ̣ ự  
tăng manh trong giai đoan đâu se lam rôi loan s  chuyên đông cua nguyên liêu trong ̀ ̃ ̀ ̣́ ̣ ̣ ự ̉ ̣ ̉ ̣
may ep do dâu chay ra manh liêt keo theo nhiêu căn dâu.́ ́ ̀ ̃ ́ ̀ ̀̉ ̣ ̣
­ Chiêu dai cac ông mao quan ch a dâu phai ngăn vi s  thoat dâu khi ep th ng đi theo ̀ ̀ ́ ́ ́ ̀ ́ ̀ ́ ̀ ́ ̀̉ ư ̉ ự ươ
môt ph ng chung va vê phia co đoan đ ng ngăn nhât. Nêu đ ng chay dâu cang dai ̀ ̀ ́ ́ ̀ ́ ́ ́ ̀ ̀ ̀ ̣̀ ươ ̣ ươ ươ ̉
thi th i gian chay qua đoan đ ng ây cang l n. Ngoai ra, khi đ ng chay dâu ngăn, sô ̀ ̀ ̀ ́ ̀ ́ ̀ ̀ ̀ ́ ́ơ ̉ ̣ ươ ơ ươ ̉
ông mao quan bi tăc trong qua trinh ep cung it h n. Vi thê, đê th c hiên viêc ep dâu môt ́ ́ ́ ̀ ́ ̃ ́ ̀ ́ ́ ̀̉ ̣ ơ ̉ ự ̣ ̣ ̣
cach triêt đê thi l p nguyên liêu trong may ep phai đu mong.́ ̀ ́ ́ ̣́ ̉ ơ ̣ ̉ ̉ ̉
­ Th i gian ep phai đu l n, nêu th i gian ep qua ngăn, dâu chay ra ch a hêt, ng c lai, ̀ ́ ́ ́ ̀ ́ ́ ́ ̀ ́ơ ̉ ̉ ơ ơ ̉ ư ượ ̣
nêu th i gian ep qua dai se anh h ng đên năng suât may ep. Viêc cai tiên c  câu may ́ ̀ ́ ́ ̀ ̃ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ơ ̉ ưở ̣ ̉ ơ
ep cung co thê rut ngăn đ c th i gian ep.́ ̃ ́ ́ ́ ̀ ́̉ ượ ơ
­ Đô nh t cua dâu phai be đê tr  l c khi dâu chuyên đông be, t  đo th i gian đê dâu ́́ ̀ ́ ̀ ́ ̀ ́ ̀ ̣̀ ơ ̉ ̉ ̉ ở ự ̉ ̣ ư ơ ̉
thoat ra khoi nguyên liêu se ngăn. Đê đô nh t cua dâu be, bôt ep phai co nhiêt đô cao va ́ ̃ ́ ́ ̀ ́ ́ ́ ̀̉ ̣ ̉ ̣ ơ ̉ ̣ ̉ ̣ ̣
trong qua trinh ep nhiêt đô phai ôn đinh. Khi bôt ep bi nguôi, đô nh t cua dâu tăng va ́ ̀ ́ ́ ́ ̀ ̣̀ ̣ ̉ ̉ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ơ ̉
tinh deo cua bôt giam anh h ng đên s  thoat dâu. Tuy nhiên, khi nhiêt đô bôt ep qua ́ ́ ́ ̀ ́ ́̉ ̉ ̣ ̉ ̉ ưở ự ̣ ̣ ̣
cao, dâu se bi oxy hoa manh, dâu se bi sâm mau va khô dâu se bi chay khet. Vi thê, viêc ̀ ̃ ́ ̀ ̃ ̀ ̀ ̀ ̃ ́ ́ ̀ ̣́ ̣ ̣ ̉ ̣ ̣
dung n c hoăc dâu nguôi đê lam mat long ep la viêc lam rât cân thiêt, tranh đ c hiên ̀ ́ ̀ ̀ ́ ̀ ́ ̀ ̀ ́ ̀ ́ ́ươ ̣ ̣ ̉ ̣ ượ ̣
t ng phat nhiêt khi may ep lam viêc.́ ́ ́ ̀ượ ̣ ̣
Cac yêu tô anh h ng đên hiêu suât ep:́ ́ ́ ́ ́ ́̉ ưở ̣
­ Đăc tinh c  hoc cua nguyên liêu ep anh h ng rât l n đên hiêu suât ep, đăc tinh nay dó ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ̣̀ ơ ̣ ̉ ̣ ̉ ưở ơ ̣ ̣  
cac công đoan chuân bi, đăc biêt la khâu ch ng sây quyêt đinh. Ngoai ra, m c đô nghiêń ̀ ́ ́ ̀ ́ ̣̀ ̉ ̣ ̣ ̣ ư ̣ ư ̣  
bôt, nhiêt đô, đô âm cua bôt cung la nh ng yêu tô co anh h ng tr c tiêp đên hiêu suât ̃ ̀ ̃ ́ ́ ́ ́ ́ ̣́ ̣ ̣ ̣ ̉ ̉ ̣ ư ̉ ưở ự ̣
ep.́
­ Cac điêu kiên hinh thanh trong qua trinh ep nh  ap l c ep, nhiêt đô ep, c  câu may eṕ ̀ ̀ ̀ ́ ̀ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ̣́ ư ự ̣ ̣ ơ



Thiêt bi ep: ́ ̣́
Đê tiên hanh ep dâu, ng i ta co thê dung may ep vit hoăc may ep thu công (may ep thu ́ ̀ ́ ̀ ̀ ́ ̀ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́̉ ươ ̉ ̣ ̉ ̉
công không gi i thiêu). May ep vit gôm ba loai: loai ap l c thâp, ap l c trung binh va aṕ ́ ́ ́ ̀ ́ ́ ́ ̀ ̀ ́ơ ̣ ̣ ̣ ự ự  
l c cao, may ep vit lam viêc liên tuc, bên trên la cac tâng nôi ch ng sây, vi thê sau khi ́ ́ ́ ̀ ̀ ́ ̀ ̀ ́ ̀ ́ự ̣ ̣ ư
ch ng sây xong, co thê tiên hanh ep ngay.́ ́ ́ ̀ ́ư ̉
Ap l c trong long may ep vit đ c tao thanh la do s  nen nguyên liêu va s c phan ́ ̀ ́ ́ ́ ̀ ̀ ́ ̀ ́ự ượ ̣ ự ̣ ư ̉
khang cua nguyên liêu, ap l c nay l n hay be tuy thuôc vao câu tao long ep va truc vit.́ ́ ̀ ́ ́ ̀ ̀ ́ ̀ ́ ̀ ́̉ ̣ ự ơ ̣ ̣ ̣
Do tiêt diên khe côn tai c a ra khô be h n bât c  điêm nao trong long ep, vi thê nên ́ ́ ́ ́ ̀ ̀ ́ ̀ ̣́ ̣ ử ơ ư ̉
nguyên liêu chuyên đông se bi nen tr  lai t c la tao cho may ep co ap l c. Măt khac, do ̃ ́ ́ ̀ ́ ́ ́ ́ ̣́ ̉ ̣ ̣ ở ̣ ư ̣ ự ̣
truc vit co s  thay đôi b c vit (ngăn dân vê phia ra khô dâu), đ ng kinh cua long ep ́ ́ ́ ́ ́ ̀ ̀ ́ ̀ ̀ ́ ̀ ̣́ ự ̉ ươ ươ ̉
cung thay đôi, nho dân vê phia ra khô dâu, cho nên muôn ch a đ c l ng nguyên liêu ̃ ̀ ̀ ́ ̀ ́ ́̉ ̉ ư ượ ượ ̣
t  đoan sau chuyên t i buôc phai xay ra s  nen, t c la tao nên ap l c.̀ ́ ́ ́ ̀ ́ư ̣ ̉ ơ ̣ ̉ ̉ ự ư ̣ ự
Trên th c tê, nêu ta cho vao may ep môt l ng bôt qua nhao, khi truc vit quay hâu nh  ́ ́ ̀ ́ ́ ́ ̃ ́ ̀ự ̣ ượ ̣ ̣ ư
không co môt ap l c nao. Điêu nay ch ng to răng đăc tinh cua bôt ep quyêt đinh s  tao ́ ́ ̀ ̀ ̀ ́ ̀ ́ ́ ̣́ ự ư ̉ ̣ ̉ ̣ ̣ ự ̣
thanh ap l c trong may ep. Đăc tinh cua bôt ep lai do công đoan ch ng sây quyêt đinh, ̀ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ự ̣ ̉ ̣ ̣ ̣ ư ̣
vi vây co thê noi răng ap l c trong may ep do khâu ch ng sây bôt quyêt đinh.̀ ́ ́ ̀ ́ ́ ́ ́ ̣́ ̉ ự ư ̣ ̣
Khi lam viêc v i may ep vit, cân chu y môt sô điêm sau:̀ ́ ́ ́ ́ ̀ ́ ́ ̣́ ơ ̣ ̉
­ Không cho may chay trong điêu kiên qua tai, không đê cac tap chât nh  kim loai, soi, ́ ̀ ́ ́ ̣́ ̣ ̉ ̉ ̣ ư ̣ ̉
đa r i vao may ep,́ ̀ ́ ́ơ
­ Th ng xuyên quan sat vi tri cua dâu chay ra t  bên d i may ep, nêu dâu chay ra ̀ ́ ́ ̀ ̀ ́ ́ ́ ́ ̀ươ ̣ ̉ ̉ ư ươ ̉
nhiêu nhât   gi a long ep, ch ng to bôt ep đat yêu câu, con nêu dâu chay ra   đâu hoăc ̀ ́ ̃ ̀ ́ ́ ́ ̀ ̀ ́ ̀ ̀ở ư ư ̉ ̣ ̣ ̉ ở ̣
cuôi may ep, ch ng to bôt ep qua  t hoăc qua khô. Luc đo cân phai đong c a câp bôt ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ̀ ́ ́ư ̉ ̣ ươ ̣ ̉ ử ̣
ep xuông may ep va điêu chinh lai chê đô ch ng sây cho thich h p.́ ́ ́ ́ ̀ ̀ ́ ́ ́̉ ̣ ̣ ư ợ
­ Th ng xuyên quan sat đ ng ra cua khô dâu, trong điêu kiên binh th ng, khô dâu ̀ ́ ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ươ ươ ̉ ̣ ươ
ra thanh t ng mang nho, chiêu day đông đêu, không nat vun, môt măt h i gô ghê co ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ ́ ̀ ̀ ́ư ̉ ̉ ̣ ̣ ̣ ơ
nhiêu vêt ran, môt măt nhăn bong. Mau cua khô dâu t i, không co mui chay khet, ̀ ́ ́ ̀ ̀ ́ ̀ ́ ̣́ ̣ ̣ ̉ ̉ ươ
không co vêt dâu loang lô.́ ́ ̀ ̃
­ May chay êm, dâu không theo khe côn thoat ra ngoai.́ ̀ ́ ̣̀
e. Lam sach: dâu thoat ra sau khi ep, măc du đa qua l p l i loc nh ng vân con nhiêu ̀ ̀ ́ ́ ̀ ̃ ́ ́ ̃ ̀ ̣̀ ̣ ơ ươ ̣ ư
tap chât, chu yêu la cac manh nguyên liêu. Do đo, đê bao quan dâu đ c lâu h n cân ́ ́ ̀ ́ ́ ̀ ̣̀ ̉ ̉ ̣ ̉ ̉ ̉ ượ ơ
phai tiên hanh lăng loc. Đâu tiên cho dâu chay vao bê ch a lăng s  bô cac tap chât l n, ́ ̀ ́ ̀ ̀ ̀ ́ ́ ́ ́ ́̉ ̣ ̉ ̉ ư ơ ̣ ̣ ơ
sau đo b m lên may loc khung ban đê tach căn huyên phu.́ ́ ́ ̀ ̀ơ ̣ ̉ ̉ ̣
Đô nh t cua dâu anh h ng rât l n đên tôc đô loc, nh  vây, tôc đô loc phu thuôc vao ́ ̀ ́ ́ ́ ́ ́ ̣̀ ơ ̉ ̉ ưở ơ ̣ ̣ ư ̣ ̣ ̣ ̣ ̣
nhiêt đô cua dâu. Nhiêt đô cang cao, đô nh t cang thâp, loc cang nhanh nh ng   nhiêt ̀ ̀ ́ ̀ ́ ̣̀ ̣ ̉ ̣ ̣ ̣ ơ ̣ ư ở ̣
đô cao môt sô căn loc lai tan vao dâu nên dâu không đ c loc sach,  650C.́ ̀ ̀ ̣̀ ̣ ̣ ̣ ̣ ượ ̣ ̣ � do đo, nhiêt́ ̣  
đô loc thich h p khoang 45 ̣́ ̣ ợ ̉
Căn loc con ch a nhiêu dâu, co thê đ a tr  lai may ep hoăc dung dung môi trich ly thu ̀ ́ ̀ ̀ ́ ́ ́ ̀ ̣́ ̣ ư ̉ ư ở ̣ ̣
hôi dâu.̀ ̀
Dâu sau khi lăng loc xong co ham l ng căn c  hoc < 0,3 %, ham l ng n c va cac ̀ ́ ́ ̀ ̀ ́ ̀ ̣́ ượ ̣ ơ ̣ ượ ươ
chât dê bôc khac < 0,3 %, chi sô axit <= 5mg KOH (chi sô axit:mg KOH đê trung hoa ́ ̃ ́ ́ ́ ́ ̀̉ ̉ ̉
hêt cac axit beo t  do trong 1g dâu beo).́ ́ ́ ̀ ́ự
Dâu sau khi lăng loc xong goi la dâu thô, muôn s  dung dung lam th c phâm phai qua ̀ ́ ̀ ̀ ́ ̀ ̣̀ ̣ ử ̣ ự ̉ ̉
giai đoan tinh chê (ch ng sau)̣́ ươ
g. X  ly khô dâu: khô dâu sau khi ep th ng  6 % (nêu ep vit), trong khô dâú ̀ ̀ ́ ̀ ́ ́ ́ ̀ử ươ �  16 % 
dâu (ep thu công) va 5 ̀ ́ ̀̉ � ch a 14  con co nhiêu chât dinh d ng nh  protit, gluxit...nên ́ ̀ ́ ̀ ́ ̃ư ươ ư
co môt sô loai nguyên liêu nh  lac , đâu nanh.. sau khi ep lây dâu, khô cua no co thê s  ́ ́ ̀ ́ ́ ̀ ́ ̣́ ̣ ̣ ư ̣ ̣ ̉ ̉ ử
dung lam n c châm hoăc lam th c ăn gia suc. Đê bao quan khô dâu nhăm phuc vu cho ̀ ́ ́ ̀ ́ ́ ̀ ̣̀ ươ ̣ ư ̉ ̉ ̉ ̣ ̣



cac muc đich trên, tr c tiên cân phai lam nguôi khô dâu, viêc lam nguôi co thê th c ́ ́ ́ ̀ ̀ ̀ ̀ ̣́ ươ ̉ ̣ ̣ ̣ ̉ ự
hiên băng cach cho khô dâu tiêp xuc v i không khi sau khi ra khoi may ep, tranh u đông.̀ ́ ̀ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ̣́ ơ ̉ ̉  
Đôi v i khô dâu san xuât băng ph ng phap thu công, do co đô âm cao nên rât dê bi ́ ́ ̀ ́ ̀ ́ ́ ́ ̃ơ ̉ ươ ̉ ̣ ̉ ̣
môc nên cân phai xay nho, ph i khô rôi đong bao bao quan.́ ̀ ̀ ́̉ ̉ ơ ̉ ̉

Tach dâu băng ph ng phap trich ly:́ ̀ ̀ ́ ́ươ

Y nghia cua ph ng phap trich ly dâu th c vât:́ ̃ ́ ́ ̀̉ ươ ự ̣

Ngay nay, ph ng phap trich ly đa đ c ap dung rông rai vi no mang lai hiêu qua kinh ̀ ́ ́ ̃ ́ ̃ ̀ ́ươ ượ ̣ ̣ ̣ ̣ ̉
tê cao h n ph ng phap ep va co kha năng t  đông hoa cao. Ph ng phap trich ly co ́ ́ ́ ̀ ́ ́ ́ ́ ́ơ ươ ̉ ự ̣ ươ
thê lây đ c triêt đê ham l ng dâu co trong nguyên liêu, ham l ng dâu con lai  1,8 ́ ̀ ̀ ́ ̀ ̀ ̀̉ ượ ̣ ̉ ượ ̣ ượ ̣
%, it h n nhiêu so v i ph ng phaṕ ̀ ́ ́ơ ơ ươ � trong ba trich ly khoang t  1   6%). Trong th c tê ́ ̀ ́̉ ̉ ư ự
san xuât, ng i ta th ng kêt h p cá ̀ ̀ ́̉ ươ ươ ợ ̉� thu công (5  hai ph ng phap: ep va trich ly. ́ ́ ̀ ́̉ ươ
Ngoai ra, ph ng phap trich ly co thê khai thac đ c nh ng loai dâu co ham l ng be ̀ ́ ́ ́ ́ ̃ ̀ ́ ̀ ́ươ ̉ ượ ư ̣ ượ
trong nguyên liêu va co thê khai thac dâu v i năng suât l n. Tuy nhiên, do dung môi coǹ ́ ́ ̀ ́ ́ ́ ̣̀ ̉ ơ ơ  
kha đăt tiên, cac vung nguyên liêu năm rai rac không tâp trung nên ph ng phap nay ́ ́ ̀ ́ ̀ ̀ ́ ́ ̣̀ ̉ ̣ ươ
ch a đ c  ng dung rông rai trong n c ta.́ ̃ ́ư ượ ư ̣ ̣ ươ

C  s  ly thuyêt cua ph ng phap trich ly:́ ́ ́ ́ơ ở ̉ ươ

Đô hoa tan vao nhau cua hai chât long phu thuôc vao hăng sô điên môi, hai chât long co ̀ ̀ ́ ̀ ̀ ́ ́ ̣́ ̉ ̉ ̣ ̣ ̣ ̉
hăng sô điên môi cang gân nhau thi kha năng tan lân vao nhau cang l n. Dâu co hăng sô ̀ ́ ̀ ̀ ̀ ̃ ̀ ̀ ́ ̀ ́ ̀ ̣́ ̉ ơ
điên ̣ �  3,2 cac dung môi h u c  co hăng sô điên môi khoang 2 ́ ̃ ́ ̀ ́ư ơ ̣ ̉ � môi khoang 3  10, do ̉
đo co thê dung cac dung môi h u c  đê hoa tan dâu ch a trong nguyên liêu. Nh  vây, ́ ́ ̀ ́ ̃ ̀ ̀ ́̉ ư ơ ̉ ư ̣ ư ̣
trich ly dâu la ph ng phap dung dung môi h u c  đê hoa tan dâu co trong nguyên liêu ́ ̀ ̀ ́ ̀ ̃ ̀ ̀ ́ươ ư ơ ̉ ̣
răn   điêu kiên xac đinh. Vi vây, ban chât cua qua trinh trich ly la qua trinh khuêch tan, ́ ̀ ́ ̀ ́ ́ ̀ ́ ̀ ́ ̀ ́ ́ở ̣ ̣ ̣ ̉ ̉
bao gôm khuêch tan đôi l u va khuêch tan phân t . Dung môi dung đê trich ly dâu th c ̀ ́ ́ ́ ̀ ́ ́ ̀ ́ ̀ư ử ̉ ự
vât phai đat cac yêu câu sau:́ ̣̀ ̉ ̣
­ Co kha năng hoa tan dâu theo bât c  ti lê nao va không hoa tan cac tap chât khac co ́ ̀ ̀ ́ ́ ̀ ̀ ̀ ́ ́ ́ ́̉ ư ̉ ̣ ̣
trong nguyên liêu ch a dâu,́ ̣̀ ư
­ Co nhiêt đô sôi thâp đê dê dang tach ra khoi dâu triêt đê,́ ́ ̃ ̀ ́ ̣̀ ̣ ̉ ̉ ̣ ̉
­ Không đôc, không ăn mon thiêt bi, không gây chay nô v i không khi, phô biên va re ̀ ́ ́ ́ ́ ̣̀ ̣ ̉ ơ ̉ ̉
tiên.̀
Trong công nghiêp trich ly dâu th c vât, ng i ta th ng dung cac loai dung môi nh  ́ ̀ ̀ ̀ ̀ ̣́ ự ̣ ươ ươ ̣ ư
hidrocacbua mach thăng t  cac san phâm cua dâu mo (th ng lây phân nhe), ̀ ́ ̀ ̀ ́ ̣̀ ̉ ư ̉ ̉ ̉ ̉ ươ ̣
hidrocacbua th m, r u beo, hidrocacbua mach thăng dân xuât clo; trong sô đo phô biêń ̃ ́ ́ ́ ́ơ ượ ̣ ̉ ̉  
nhât la hexan, pentan, propan va butan. Ngoai ra con co cac loai dung môi khac nh  sau:́ ̀ ̀ ̀ ̀ ́ ́ ̣́ ư
­ R u etilic: th ng dung nông đô 96%v đê trich ly.̀ ̀ ̀ ́ượ ươ ̣ ̉
­ Axêton: chât long co mui đăc tr ng, co kha năng hoa tan dâu tôt. Axêton đ c xem la ́ ́ ̀ ́ ̀ ̀ ́ ̀̉ ̣ ư ̉ ượ
dung môi chuyên dung đôi v i cac nguyên liêu co ch a nhiêu phôtphatit vi no chi hoa ̀ ́ ́ ́ ́ ́ ̀ ̀ ́ ̀ơ ̣ ư ̉
tan dâu ma không hoa tan phôtphatit.̀ ̀ ̀
­ Frêon 12: la môt loai dung môi kha tôt, không đôc, bên v i cac chât oxy hoa, dê bay ̀ ́ ́ ̀ ́ ́ ́ ́ ̣̃ ̣ ̣ ơ
h i, tr  hoa hoc v i nguyên liêu va thiêt bi. Ngoai ra viêc s  dung Frêon 12 cho ta kha ́ ́ ̀ ́ ̀ơ ơ ̣ ơ ̣ ̣ ̣ ử ̣ ̉
năng phong tranh chay nô dê dang.̀ ́ ́ ̃ ̀̉

Nh ng nhân tô anh h ng đên vân tôc va đô kiêt dâu khi trich ly:̃ ́ ́ ́ ̀ ̀ ́ư ̉ ưở ̣ ̣ ̣

a: M c đô pha v  câu truc tê bao nguyên liêu: la yêu tô c  ban thuc đây qua trinh trich ́ ́ ̃ ́ ́ ́ ̀ ̀ ́ ́ ́ ́ ̀ ́ư ̣ ơ ̣ ơ ̉ ̉
ly nhanh chong va hoan toan, tao điêu kiên cho nguyên liêu tiêp xuc triêt đê v i dung ́ ̀ ̀ ̀ ̀ ́ ́ ̣́ ̣ ̣ ̣ ̉ ơ
môi.



b. Kich th c va hinh dang cac hat anh h ng nhiêu đên vân tôc chuyên đông cua dung ́ ́ ̀ ̀ ́ ́ ̀ ́ ́ươ ̣ ̉ ưở ̣ ̉ ̣ ̉
môi qua l p nguyên liêu, t  đo xuc tiên nhanh hoăc lam châm qua trinh trich ly. Nêu bôt ́ ̀ ́ ́ ́ ̀ ́ ̀ ́ ́ơ ̣ ư ̣ ̣ ̣
trich ly co kich th c va hinh dang thich h p, se co đ c vân tôc chuyên đông tôt nhât ́ ́ ́ ́ ̀ ̀ ́ ̃ ́ ́ ́ ́ươ ̣ ợ ượ ̣ ̉ ̣
cua dung môi vao trong cac khe vach cung nh  cac hê mao quan cua nguyên liêu; ̀ ́ ́ ̃ ́̉ ư ̣ ̉ ̉ ̣
th ng thi kich th c cac hat bôt trich  10mm.̀ ̀ ́ ́ ́ ́ươ ươ ̣ ̣ � ly dao đông t  0,5 ̣̀ ư
c. Nhiêt đô cua bôt trich ly: nh  ta đa biêt, ban chât cua qua trinh trich ly la qua khuêch ́ ̃ ́ ́ ́ ̀ ́ ̀ ́ ̣́ ̣ ̉ ̣ ư ̉ ̉
tan, vi vây khi tăng nhiêt đô, qua trinh khuêch tan se đ c tăng c ng do đô nh t cua ́ ̀ ́ ̀ ́ ́ ̃ ̀ ̣́ ̣ ̣ ượ ươ ̣ ơ ̉
dâu trong nguyên liêu giam lam tăng vân tôc chuyên đông cua dâu vao dung môi. Tuy ̀ ̀ ́ ̀ ̣̀ ̉ ̣ ̉ ̣ ̉
nhiên, s  tăng nhiêt đô cung phai co gi i han nhât đinh, nêu nhiêt đô qua cao se gây tôn ̃ ́ ́ ́ ́ ́ ̃ự ̣ ̣ ̉ ơ ̣ ̣ ̣ ̣ ̉
thât nhiêu dung môi va gây biên tinh dâu.́ ̀ ̀ ́ ́ ̀
d. Đô âm cua bôt trich ly: khi tăng l ng âm se lam châm qua trinh khuêch tan va lam ́ ̃ ̀ ́ ̀ ́ ́ ̀ ̣̀ ̉ ̉ ̣ ượ ̉ ̣
tăng s  kêt dinh cac hat bôt trich ly do âm trong bôt trich ly se t ng tac v i protein va ́ ́ ́ ́ ́ ̃ ́ ́ ̀ự ̣ ̣ ̉ ̣ ươ ơ
cac chât  a n c khac ngăn can s  thâm sâu cua dung môi vao bên trong cua cac hat bôt́ ́ ́ ́ ́ ̀ ́ư ươ ̉ ự ̉ ̉ ̣ ̣  
trich ly lam châm qua trinh khuêch tan.́ ̀ ́ ̀ ́ ̣́
e. Vân tôc chuyên đông cua dung môi trong l p bôt trich ly gây anh h ng đên qua trinh́ ́ ́ ́ ́ ̣̀ ̉ ̣ ̉ ơ ̣ ̉ ưở  
khuêch tan. Tăng vân tôc chuyên đông cua dung môi se rut ngăn đ c th i gian trich ly, ́ ́ ́ ̃ ́ ́ ̀ ̣́ ̉ ̣ ̉ ượ ơ
t  đo tăng năng suât thiêt bi.̀ ́ ́ ́ư ̣
f. Ti lê gi a dung môi va nguyên liêu anh h ng đên vân tôc trich ly, l ng bôt trich ly ̃ ̀ ́ ́ ́ ́̉ ̣ ư ̣ ̉ ưở ̣ ượ ̣
cang nhiêu cang cân nhiêu dung môi. Tuy nhiên, l ng dung môi lai anh h ng kha l ǹ ̀ ̀ ̀ ̀ ́ ́ượ ̣ ̉ ưở ơ  
đên kich th c thiêt bi (QTTB phân 2).́ ́ ́ ́ ̀ươ ̣

S  đô công nghê cua qua trinh trich ly dâu th c vât:̀ ́ ̀ ́ ̀ơ ̣ ̉ ự ̣
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LAM SACH ̀ ̣
CH NG CÂT H I DUNG MÔÍƯ Ơ
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Sau đây la môt sô công đoan chinh cua qua trinh trich ly dâu th c vât:̀ ́ ́ ́ ̀ ̣̀ ̣ ̉ ự ̣
a. Trich ly: Đê trich ly nguyên liêu ch a dâu, ng i ta th ng dung cac ph ng phap ́ ́ ́ ̀ ̀ ̀ ̀ ́ ́̉ ̣ ư ươ ươ ươ
nh : trich ly đông, trich ly tinh, trong trich ly đông co trich ly thuân chiêu va trich ly ́ ́ ̃ ́ ́ ́ ̀ ̀ ́ư ̣ ̣ ̣
ng c chiêu, trich ly đông ng c chiêu cho hiêu suât cao va rut ngăn th i gian đ c ̀ ́ ̀ ́ ̀ ́ ́ ̀ượ ̣ ượ ̣ ơ ượ
th i gian trich ly. Trich ly đông ng c chiêu th ng đ c th c hiên băng cach cho bôt ̀ ́ ́ ̀ ̀ ̀ ́ơ ̣ ượ ươ ượ ự ̣ ̣
trich ly chuyên đông ng c chiêu trong dong dung môi chuyên đông, nh  vây   c a ra ́ ̀ ̀̉ ̣ ượ ̉ ̣ ư ̣ ở ử
cua thiêt bi trich ly, nguyên liêu con rât it dâu se tiêp xuc v i dong dung môi m i, se laḿ ́ ̀ ́ ́ ̀ ̃ ́ ́ ́ ̀ ́ ̃ ̀̉ ̣ ̣ ơ ơ  
tăng hiêu qua cua qua trinh trich ly.́ ̀ ̣́ ̉ ̉
Trong qua trinh trich ly, dâu t  bôt trich ly se tan vao dung môi tao thanh môt dung dich ́ ̀ ́ ̀ ̀ ́ ̃ ̀ ̀ư ̣ ̣ ̣ ̣
goi la mixen. Mixen sau khi ra khoi thiêt bi trich ly se đ c lam sach (lăng, loc, li tâm) ̀ ́ ́ ̃ ̀ ̣́ ̉ ̣ ượ ̣ ̣
đê chuân bi đ a vao công đoan ch ng cât, tach dung môi ra khoi dâu.̀ ́ ́ ̀̉ ̉ ̣ ư ̣ ư ̉



b. Lam sach mixen: mixen thu đ c sau khi trich ly ngoai thanh phân dâu hoa tan, con ̀ ́ ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ ̣̀ ượ
keo theo cac chât mau, cac photpholipit, cac hat cua ba trich ly cung môt sô tap chât c  ́ ́ ́ ̀ ́ ́ ́ ̀ ́ ̣́ ̉ ̉ ̣ ̣ ơ
hoc khac.̣́
Tap chât cua mixen đ c chia theo đăc tinh hoa tan gôm: dung dich th c, dung dich keó ́ ̀ ̣̀ ̉ ượ ̣ ̣ ự ̣  
va huyên phu.̀ ̀ ̀
Cac lipit thuôc nhom axit beo t  do, vitamin tan trong dâu, cac săc tô tao thanh dung ́ ́ ́ ̀ ́ ́ ́ ̣̀ ự ̣
dich th c. Cac phân t  tap m co trong mixen tao ra dung dich keo vá ̀ ́ ̣̀ ự ử ̣ ̣ ̣ �  1000 � chât co ́ ́
kich th c 1,5  huyên phu.́ ́ ̀ ̀ươ
Cac tap chât co trong mixen d i tac đông cua nhiêt khi ch ng cât thu hôi dung môi ́ ́ ́ ́ ́ ́ ̣̀ ươ ̣ ̉ ̣ ư
(công đoan sau) se co phan  ng t ng tac v i mixen lam giam phâm chât dâu, tao ra căñ ́ ́ ́ ́ ̀ ́ ̣̀ ̉ ư ươ ơ ̉ ̉ ̣ ̣  
răn đong kêt bê măt cac thiêt bi truyên nhiêt bô tri trong hê thông ch ng cât. Do đo đê ́ ́ ́ ̀ ́ ́ ̀ ́ ́ ́ ́ ̣́ ̣ ̣ ̣ ư ̉
thu hôi đ c dâu trich ly co chât l ng tôt va keo dai tuôi tho cua hê thông ch ng cât ̀ ̀ ́ ́ ́ ́ ̀ ́ ̀ ́ ́ượ ượ ̉ ̣ ̉ ̣ ư
cân phai lam sach cac tap chât hoa tan va không hoa tan trong mixen tr c khi đem ̀ ̀ ́ ́ ̀ ̀ ̀ ́̉ ̣ ̣ ươ
ch ng cât.́ư
Mixen đ c lam sach băng cach lăng, loc va li tâm. Mixen đ c lăng trong cac thung ̀ ̀ ́ ́ ̀ ́ ́ ̀ượ ̣ ̣ ượ
hinh tru đay côn lam viêc liên tuc co bô phân nao căn c  khi. Lăng la giai đoan đâu tiên ̀ ́ ̀ ́ ́ ́ ̀ ̣̀ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ơ ̣
tach s  bô cac hat không tan trong mixen. Sau đo tiên hanh loc mixen băng cac may loc ́ ́ ́ ́ ̀ ̀ ́ ́ơ ̣ ̣ ̣ ̣
ep hoăc chân không; co thê dung cac may li tâm đê tach cac tap chât co kich th c nho ́ ́ ̀ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ̣́ ̉ ̉ ̣ ươ ̉
h n.ơ
c. Ch ng cât mixen: nhăm muc đich tach dung môi ra khoi dâu d a trên đô bay h i rât ́ ̀ ́ ́ ̀ ́ư ̣ ̉ ự ̣ ơ
khac nhau cua dâu va dung môi. Ch ng cât mixen co thê th c hiên theo hai giai đoan: ́ ̀ ̀ ́ ́̉ ư ̉ ự ̣ ̣
giai đoan đâu lam nhiêm vu cô đăc nâng nông đô dâu trong mixen đên môt gia tri xac ̀ ̀ ̀ ̀ ́ ́ ̣́ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣
đinh, sau đo ch ng cât đê tach dung môi ra khoi mixen.́ ́ ̣́ ư ̉ ̉
d. Sây ba dâu: ba dâu ra khoi thiêt bi  40 % so v i khôi l ng ba.́ ̀ ̀ ́ ́ ́̉ ̉ ̉ ̣ ơ ượ ̉ � trich ly mang theo ́
môt l ng dung môi t  24  Nhiêm vu chu yêu cua sây ba dâu la tach dung môi ra khoi ̀ ́ ́ ̀ ̀ ̣́ ượ ư ̣ ̣ ̉ ̉ ̉ ̉
ba dâu đên m c tôi đa.̀ ́ ́ ́̉ ư
Kha năng ngâm dung môi cua ba dâu tuy thuôc vao câu truc cua nguyên liêu đem trich lý ̀ ̀ ̀ ́ ́ ́̉ ̉ ̉ ̣ ̉ ̣  
va tinh chât cua dung môi.̀ ́ ́ ̉
Đê tach dung môi ra khoi ba dâu, ng i ta th ng dung h i qua nhiêt tr c tiêp hoăc h í ̀ ̀ ̀ ̀ ́ ́̉ ̉ ̉ ươ ươ ơ ̣ ự ̣ ơ  
bao hoa gian tiêp,  1800C.̀ ́ ́̉ � nhiêt đô đun nong th ng 150 ́ ̣̀ ̣ ươ
Ngoai nh ng công đoan chu yêu đa trinh bay   trên, con co cac công đoan khac nh : ̀ ̃ ́ ̃ ̀ ̀ ̀ ́ ́ ́ư ̣ ̉ ở ̣ ư
ng ng tu va phuc hôi dung môi đê co thê đ a tr  lai công đoan trich ly, x  ly ba dâu saù ̀ ́ ́ ́ ̀ư ̣ ̣ ̉ ̉ ư ở ̣ ̣ ử ̉  
khi tach dung môi đê tiên hanh bao quan.́ ́ ̀̉ ̉ ̉
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